	ỦY BAN NHÂN DÂN 
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TỜ TRÌNH

Về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8/10/ 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH QUY ĐỊNH
1. Sự cần thiết phải ban hành quy định
Thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện, trên cơ sở Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2011 điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú tại Trung tâm quản lý‎ sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc tổ chức cai nghiện ma túy, đó là người nghiện ma túy được điều trị cắt cơn, giải độc, chăm sóc sức khỏe, được giáo dục, truyền nghề, dạy nghề, được lao động trị liệu, nhằm giúp người nghiện ma túy nhanh chóng phục hồi hành vi, nhân cách; sau khi hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm khi trở về cộng đồng, sớm hòa nhập cộng đồng và tham gia lao động sản xuất, góp phần vào xóa đói giảm nghèo. Kết quả sau hơn 5 năm thực hiện, đã hỗ trợ kinh phí để cai nghiện ma túy cho 6.221 lượt người (cai tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh là 1.266 lượt người, cai tại gia đình và cộng đồng là 4.955 lượt người), với kinh phí hỗ trợ 25.590,8 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cai nghiện ma túy tập trung tại Trung tâm là 11.207,5 triệu đồng, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng 14.383,3 triệu đồng.

  Tuy nhiên, việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, tại cộng đồng của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, do tại các xã, phường, thị trấn chưa được đầu tư xây dựng các điểm cắt cơn tại cộng đồng, thiếu trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác cai nghiện, cán bộ kiêm nhiệm, chính sách hỗ trợ cho tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng còn thấp; do tác động của lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm đều tăng, song kinh phí hỗ trợ cho công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh hiện nay, chưa điều chỉnh theo quy định hiện hành, vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND, nhiều nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn của địa phương, cụ thể nhiều mức chi còn thấp, như: Mức trợ cấp tiền điện, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiền ăn đường, tàu xe về nơi cư trú của người nghiện đã hoàn thành thời gian chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, chi phí học nghề, một số nội dung chi cần thiết chưa được quy định như chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, hỗ trợ kinh phí tìm việc làm (có biểu đối chiếu kèm theo). Vì vậy, chất lượng và hiệu quả của công tác tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả.
Ngày 09 tháng 9 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 2014 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
Từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thay thế các quy định cũ là cần thiết và đúng với quy định của Trung ương.
2. Những căn cứ pháp lý để ban hành  
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm 2008; 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào Cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ;  Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;
Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
II. NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH 
(có Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên chi tiết kèm theo)
III. Tổ chức thực hiện

Sau khi có Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ủy ban hành Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.
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	Cơ quan trình:
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	V/v trình HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên


	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Thông báo số        - TB/TU ngày    /6/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên 


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- CV đã trình LĐVP thẩm định trên HSCV
	Ngày     tháng 6 năm 2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Lê Văn Quý

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:


	

	Ngày     /6/2017

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo phòng

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     /6/2017

Lãnh đạo Văn phòng




	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:         /PTr-VPUB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2017


- Độ mật: thường

- Theo dõi YKCĐ: Có

- Mã: 
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

 


	Vấn đề trình: 
	V/v trình HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên


	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Thông báo số        - TB/TU ngày    /6/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên 


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- CV đã trình LĐVP thẩm định trên HSCV
	Ngày     tháng 6 năm 2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Lê Thành Đô


	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:


	

	Ngày     /6/2017

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo phòng

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     /6/2017

Lãnh đạo Văn phòng
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